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	UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT BI


Số:     /BC-THCB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hải An, ngày 30 tháng 12 năm 2024


BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2024
&TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 1 NĂM 2025
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 12:

I. Sĩ số học sinh trong toàn trường:

	Khối
	TSHS tháng 12
	Nữ
	Chuyển đi
	Chuyển đến
	HSKT
	TSHS tháng 1
	HS học 2buổi/ngày
	HS bán trú

	1
	354
	163
	0
	0
	1
	354
	354
	319

	2
	360
	185
	01
	0
	2
	359
	359
	320

	3
	322
	150
	01
	0
	3
	321
	321
	289

	4
	417
	202
	0
	01
	3
	418
	418
	332

	5
	398
	176
	0
	0
	2
	398
	0
	0

	Toàn trường
	1851
	876
	02
	01
	11
	1850
	1452
	1260


II. Đội ngũ 

	TSGV
	Giáo viên
	Nhân viên

	BC
	HĐ
	GVVH
	Â.N
	MT
	T.A
	Tin
	TV-TB
	Kế toán
	TPT

	
	
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ
	BC
	HĐ

	61
	07
	55
	03
	2
	0
	2
	0
	1
	3
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	1
	0


(01 Đ/c Nguyễn Thị Mai được trung dụng biệt phái lên văn phòng Quận ủy)
III. Đánh giá công tác tháng 12 năm 2024
1. Chuyên môn:

1.1. Thực hiện chương trình KHDH

- Hoàn thành chương trình tuần 12,13,14,15 theo kế hoạch GDNT

- Tiếp tục thực hiện triển khai dạy lồng ghép các nội dung (GD An toàn giao thông,GD địa phương, GDQPAN, GD kỹ năng công dân số, GD Stem...) trong các môn học và hoạt động giáo dục. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch dạy học tại PHTM theo chương trình và TKB chi tiết hàng tuần. 

=> GV toàn trường đã thực hiện đúng chương trình, kế hoạch dạy học. 

* Một số tư vấn, nhắc nhở: 

- Sổ chủ nhiệm 1 tháng/ 1 lần- Nộp vào tuần cuối tháng: Nội dung nộp gối kề.
- Khi nộp hồ sơ, giáo viên cần lưu ý ghi chú và để trống vị trí dành cho BGH ký duyệt.

- Khi nộp BG-KHBD hàng tuần: GV lưu ý gửi đúng hộp quy định và trình ký đúng người duyệt (Vẫn còn tồn tại tình trạng GV gửi nhầm sang hộp đóng dấu khi nộp KHBD của các tuần lẻ hoặc trình ký chưa đúng thứ tự người duyệt: BGH-> KT) 

1.2. Tham dự và thực hiện chuyên đề chuyên môn các cấp.

+ Tham dự chuyên đề cấp quận, cấp cụm:

- Ngày 13/12: KTCM, GV khối 5 tham dự chuyên đề chuyên môn cấp quận “Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 5 qua môn Tiếng Việt tại TH- THCS Đông Hải 2”. Đảm bảo nghiêm túc, đúng thành phần.

- Ngày 20/12: GV khối 4 tham dự SHCM cụm tại TH Thành Tô đầy đủ, tinh thần học tập nghiêm túc.

+ Thực hiện chuyên đề cấp trường, cụm: 

- Ngày 13/12: Nhóm Âm Nhạc lên lớp chuyên đề chuyên môn cấp trường “Một số biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt các cách gõ đệm trong môn Âm nhạc ở bậc tiểu học”.
+ Thực hiện chuyên đề cấp tổ: 

- Ngày 25/12: Khối 2 lên lớp chuyên đề cấp tổ môn Toán ( PHTM)- Đ/c Vũ Thủy lên lớp.

- Ngày 25/12: Khối 1 lên lớp chuyên đề cấp tổ “ Tích hợp kỹ năng sống cho học sinh thông qua môn học Đạo đức lớp 1” – Đ/c Trần Thị Thu Trang lên lớp.

- Ngày 27/12: Nhóm Tiếng Anh “Khai thác ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả trong giờ tiếng Anh ”: Đ/c Tâm lên lớp.

- Ngày 28/12: Khối 5 thực hiện chuyên đề “ Dạy học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu địa lý thông qua tìm hiểu môn lịch sử địa lý lớp 5” – Đ/c Thu Hương lên lớp.

* Nhận xét đánh giá chung: 

- Các khối thực hiện nghiêm túc lịch lên lớp chuyên đề SHCM các cấp. 

- Các chuyên đề có sự chuẩn bị chu đáo (GV lên lớp, đồ dùng dạy học, CNTT..) 

- Các tiết dạy đã minh họa được cho ý tưởng chuyên đề…. 

1.3. Kiểm tra chuyên môn giáo viên 

- Đã kiểm tra chuyên môn 4 đ/c: Hoàng Thị Thanh Tâm, Hoàng Thị Hương, Lê Thị Ngọc Ánh, Trần Thị Thu Trang. 

- Kết quả xếp loại: Tốt (3 đ/c: Thanh Tâm, Hoàng Hương, Ngọc Ánh), Khá (01 đ/c Thu Trang).
1.4. Kiểm tra đột xuất nề nếp dạy học của giáo viên: 

- BGH thường xuyên kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy học và giáo dục tại các khối lớp ( khối 4: Trịnh Thảo, Ngô Thảo, khối 3- Tố Uyên, khối 1: Ngọc Dung, khối chuyên (Quý, Mai Anh...)

- Nhận xét chung: 

- GV thực hiện đúng chương trình kế hoạch dạy học của khối. 

- Thực hiện các hoạt động dạy học đảm bảo KHBD.

1.5. Nộp đề kiểm tra HK1 

- Đa số GV nộp đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ bản mềm và bản giấy (Tuyên dương: GV khối 3) 

- Một số GV nộp chậm, nộp chưa đủ theo yêu cầu=> BGH đã nhắc nhở riêng. 

1.6. Đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập…

- Ngày 12/12: Nhà trường đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập của quận. 

- Kết quả: Phổ cập Giáo dục tiểu học đạt mức độ 3

                 Phổ cập XMC đạt mức độ 2

2. Công tác bán trú: 

+ Nề nếp vệ sinh, ăn, ngủ bán trú của học sinh các lớp ổn định. 

+ Tồn tại: 

- Một số GV còn báo ăn muộn so với giờ quy định của nhà trường

- Một số lớp còn để học sinh để khay ăn lộn xộn sau giờ ăn.

3. Công tác đội – Ngoại khóa

- Tham gia giải Shuffle dance, Khiêu vũ và Dân vũ thể thao toàn quốc năm 2024 do Cục Thể dục -Thể thao phối hợp Sở Văn hoá & Thể thao tổ chức, đạt 01 giải Nhất, 01 giải Ba.

- Tham gia Hội thi Múa nghệ thuật thiếu nhi thành phố năm học 2024- 2025 đạt giải Ba.
- Tổ chức thi đấu thể dục thể thao cấp trường năm học 2024- 2025 ở các nội dung: bóng bàn, đá cầu, cờ vua, chạy 50, bật xa. 

Kết quả: 10 giải Nhất, 10 giải Nhì, 9 giải Ba, 18 giải Khuyến khích

Cụ thể:

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Đạt giải
	Môn

	1
	Nguyễn Mai Hương
	5A5
	Nhất
	Bật xa

	2
	Phan Thùy Dương
	5A5
	Nhì
	Bật xa

	3
	Phạm Thị Thảo Uyên
	4A7
	Nhì
	Bật xa

	4
	Nguyễn Ngọc Thảo Chi
	5A1
	Nhì
	Chạy 50m

	5
	Nguyễn Ngọc Thảo Chi
	5A1
	Ba
	Bật xa

	6
	Bùi Đức Bảo Ngọc
	4A2
	KK
	Bật xa

	7
	Nguyễn Thu Thảo
	5A7
	KK
	Bật xa

	8
	Phạm Bảo Ngọc
	5A4
	Nhất
	Chạy 50m

	9
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	5A2
	Ba
	Chạy 50m

	10
	Dương Thanh Trúc
	5A4
	KK
	Chạy 50m

	11
	Phạm Gia Bảo
	5A8
	Nhất
	Bật xa

	12
	Phạm Quang Tú
	5A6
	KK
	Chạy

	13
	Phạm Quang Tú
	5A6
	Nhì
	Bật xa

	14
	Vũ Hải Đăng
	5A5
	Ba
	Bật xa

	15
	Nguyễn Việt Hải Đăng
	5A4
	Nhì
	Chạy 50m

	16
	Nguyễn Việt Hải Đăng
	5A4
	KK
	Bật xa

	17
	Nguyễn Thanh Hà Nguyên
	5A1
	KK
	Chạy 50m

	18
	Nguyễn Thanh Hà Nguyên
	5A1
	KK
	Bật xa

	19
	Vũ Trọng Khang
	5A1
	Ba
	Chạy 50m

	20
	Mai Tùng Lâm
	5A2
	Nhất
	Chạy 50m

	21
	Phan Quỳnh Anh
	1A1
	Nhất
	Cờ vua

	22
	Trần Bảo Ngọc
	3A2
	KK
	Cờ vua

	23
	Nguyễn Tường Vy
	2A2
	Nhì
	Cờ vua

	24
	Bùi Minh Phúc
	2A4
	Ba
	Cờ vua

	25
	Đỗ Anh Kỳ
	1A5
	KK
	Cờ vua

	26
	Lưu Minh Trường
	1A6
	KK
	Cờ vua

	27
	Vũ Việt Bách
	3A1
	Nhất
	Cờ vua

	28
	Vũ Hoàng Minh
	3A2
	Ba
	Cờ vua

	29
	Lê Bảo An
	3A5
	KK
	Cờ vua

	30
	Phạm Nguyễn Tùng Lâm
	3A5
	Nhì
	Cờ vua

	31
	Bùi Thái Sơn
	2A2
	KK
	Cờ vua

	32
	Vũ Mạnh Quang
	2A4
	KK
	Cờ vua

	33
	Lưu Minh Phúc
	5A4
	KK
	Cờ vua

	34
	Đặng Bình An
	5A1
	Nhất
	Cờ vua

	35
	Ngô Tiến Đạt
	5A5
	KK
	Cờ vua

	36
	Đinh Văn Bản
	5A3
	Nhì
	Cờ vua

	37
	Nguyễn Phúc Trọng
	5A8
	Ba
	Cờ vua

	38
	Đỗ Thảo My
	5A2
	Nhì
	Cờ vua

	39
	Vũ Ngọc Kim Khánh
	4A2
	Ba
	Cờ vua

	40
	Nguyễn Thanh Trúc
	5A8
	Nhất
	Cờ vua

	41
	Đinh Bảo Thanh
	5A1
	KK
	Cờ vua

	42
	Trần Ngọc Bích
	5A1
	KK
	Cờ vua

	43
	Trịnh Khánh An
	5A3
	Nhất
	Đá cầu

	44
	Hoàng Đức Tiến
	5A6
	Nhì
	Đá cầu

	45
	Phạm Duy Trí Dũng
	5A7
	Ba
	Đá cầu

	46
	Ngô Tiến Đạt
	5A5
	KK
	Đá cầu

	47
	Phạm Xuân Nhật Minh
	5A3
	Nhất
	Bóng bàn


- Tham gia Hội thi Sơn ca cấp Quận năm học 2024- 2025. 

Kết quả: + 02 giải Nhì: Đoàn Phương Lan (lớp 4A7), Nguyễn Quỳnh Chi (lớp 4A7).
               + 01 giải Ba: Đặng Lê Minh Thành (lớp 4A6)

4. Công tác UD CNTT, chuyển đổi số

- Tổ CNTT cập nhật đầy đủ các thông tin trên các hệ thống phần mềm của ngành đảm bảo đúng tiến độ.

- Gửi 02 tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử ngành GD Quận và chia sẻ 06 bài giảng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường theo đúng quy định. 

* Nộp hồ sơ trên hệ thống quản lý hồ sơ điện tử:

Tồn tại: vẫn còn một số giáo viên nộp hồ sơ chưa đúng yêu cầu: trình ký BGH và KT chưa đúng quy định. 

- Kết quả công tác CNTT tháng 12/2024 xếp loại: Tốt
5. Nề nếp, vệ sinh

- Học sinh các lớp có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

- Vẫn còn một số học sinh ăn bán trú chạy, nô đùa tại khu vực hành lang sau khi ăn xong. 

- Học sinh một số lớp bán trú ăn tại lớp chưa có ý thức trong việc dọn dẹp khay cơm sau khi ăn xong. 

6. Công tác công đoàn

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Thành lập QĐND Việt Nam. Các khối lớp tích cực hưởng ứng và triển khai các hoạt động chào mừng ngày 22/12. 

7. Công tác đoàn thanh niên.

- Tích cực tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động:

+ Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024- 2025( Tuần 1: từ 23/12/2024- 29/12/2024)

+ Cuộc thi viết bài nêu gương, lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh ( Tháng 12: đ/c Ánh)

8. Công tác an toàn an ninh trường học

- GV trực và GVCN đã có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện. Trong tháng vừa qua không xảy ra trường hợp nào vi phạm về toàn an ninh trong trường học.

9. Công tác khác: 

- Phối hợp cùng trạm y tế phường Cát Bi tổ chức tiêm Uốn ván- Bạch hầu cho học sinh khối 2 vào ngày 26/12/2024 (148 học sinh).
- Thống kê kết quả tham gia các cuộc giao lưu và thi qua mạng tính đến thời điểm báo cáo:

	STT
	Cuộc thi
	Số lượng  HS đạt giải
	Giải
	Ghi chú

	1
	 Toán SAMO vòng QG 
	22 giải
	 6 HC Bạc, 4 HC Đồng, 12 KK
	

	2


	Thi Toán Timo
	59 giải
	7 HC Vàng, 18 HC Bạc, 33 HC Đồng, 1 KK
	

	3
	- Toán BBB 
	10 giải
	 6 HC Bạc, 4 HC Đồng
	

	4
	Thi TNTV cấp trường 


	21 Nhất, 18 Nhì, 12 Ba, 18 KK.


	K1: 35, K2: 79

K3:27; K4:19

K5: 42

=> Có 139 HS đủ điều kiện tham dự vòng thi hương
	


10. Triển khai các văn bản chỉ đạo:

* Các văn bản triển khai: (Có file kèm theo)
* Yêu cầu:

- 100% GV, NV nắm bắt và thực hiện.

B. TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2025
Chi bộ - Nhà trường tập trung chỉ đạo:

1. Thực hiện chương trình tuần 16,17,18,19.

2. Tổ chức kiểm tra học kỳ 1. Báo cáo kết quả đánh giá HS trên CSDLN

3. Tổ chức thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp quận 
4. Kiểm tra đột xuất các họat động giáo dục, nề nếp dạy học các lớp.

5. Thực hiện các chuyên đề cấp trường, cấp tổ.
6. Đón đoàn kiểm tra của các cấp về thực hiện các nhiệm vụ năm học.

7. Sơ kết học kì I, thực hiện chương trình học kì II năm học 2024-2025

8. Họp Phụ huynh HS

9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nề nếp ăn ngủ bán trú (Đ/c Giang PHT phụ trách).

10. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân  

11. Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 

* Cụ thể:

1. Chi bộ - Nhà trường:

- Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025).

-Tuyên truyền Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024).

- Chỉ đạo triển khai và tuyên truyền các văn bản pháp luật.

2. Công tác chuyên môn:

- Các tổ chuyên môn thực hiện chương trình tuần 16,17,18.
- Tổ chức kiểm tra đánh giá học kỳ 1 năm học 2024-2025

- Kiểm tra đột xuất các họat động giáo dục, nề nếp dạy học các lớp (BGH- TPT kiểm tra)

- Kiểm tra nội vụ các lớp (TPT kiểm tra)

- Hoàn thiện hồ sơ Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2025- 2027. 

- Tổ chức thi Trạng nguyên Tiếng Việt vòng thi Hương ( Cấp quận) ( Có kế hoạch chi tiết)

- Kiểm tra chuyên môn giáo viên 

- Dự chuyên đề SHCM cụm 1“ Phát triển năng lực tự đánh giá và định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua HĐTN lớp 3” tại TH Đông Hải 1 (BGH- GV khối 3)

- Chấm bài, hoàn thiện cập nhật và báo cáo kết quả HK1 trên CSDLN 

- Hoàn thiện chương trình và báo cáo sơ kết Học kỳ 1.

- Thực hiện chương trình HK2 - Các tổ chuyên môn triển khai chương trình tuần 19.

- Kiểm tra hồ sơ đánh giá học sinh HK1

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn giáo viên, hồ sơ tổ khối trưởng; hồ sơ theo dõi đánh giá HSKT. 

- Sơ kết học kỳ 1 ( Có lịch cụ thể )
- Thực hiện tiết dạy tại PHTM môn Tin học lớp 5.

- Tham dự chuyên đề chuyên môn cấp quận môn Khoa học “Mang trải nghiệm thực tế cuộc sống vào dạy môn Khoa học lớp 4” tại trường Tiểu học Đằng Hải (Thành phần: BGH,KTCM 1,2,3,4,5, NKTC và GV khối 4)
3. Công tác Đội - ngoại khoá:

- Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 01/2025

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 ( có KH cụ thể) 

4. Công tác ứng dụng CNTT

- Tổ CNTT thực hiện tốt các nội dung công khai và các hoạt động giáo dục của nhà trường, cập nhật mọi thông tin trên hệ thống phần mềm đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin; chú ý thông tin công khai các hoạt động giáo dục của nhà trường phải thường xuyên, liên tục và kịp thời. 

- Gửi 02 tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử ngành GD Quận và chia sẻ  06 bài giảng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường theo đúng quy định trước ngày 15/01/2025. Khối 5 phụ trách viết tin bài tháng 01, đ/c Tâm là nhóm trưởng.

- Cập nhật đánh giá định kỳ môn học và năng lực phẩm chất của học sinh trên hệ thống CSDL theo đúng quy định.

5. Nề nếp, vệ sinh

- Các lớp tiếp tục duy trì nền nếp vệ sinh, hướng dẫn học sinh bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung. 

- GVCN khối 5 cần tích cực nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn vệ sinh chung tại các phòng học chức năng, không đi học quá sớm vào các buổi học TA, KNS.

6. Công tác công đoàn

Từ 25/01/2025-> 02/02/2025: CBGV, NV nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch của Nhà nước.

7. Công tác đoàn thanh niên
-  Tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, phối hợp cùng các lực lượng đảm bảo an toàn an ninh trong nhà trường.

- Tham gia cuộc thi viết bài nêu gương, lan tỏa những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Tháng 01: đ/c Ngô Thảo)

- Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024- 2025 (Tuần 2: từ 06/01/2025- 12/01/2025, tuần 3: Từ 13/01/2025- 19/01/2025). Đ/c Hoa tích cực đôn đốc đoàn viên tham gia đầy đủ, đúng quy định.

8. Công tác an toàn an ninh trường học

- GV trực và GVCN tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp điện.

- GV cho học sinh tan học theo đúng thời gian quy định để tránh gây ùn tắc giao thông.

- Nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 

9. Công tác chuyên môn tổ Chuyên

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho cuộc thi Tiếng Anh qua mạng IOE cấp Quận vào ngày 09/1/2025.
	Nơi nhận:

- Đảng ủy; UBND phường ( để BC)

- CB, GV, NV thực hiện;

- Lưu VT.
	         HIỆU TRƯỞNG

                Nguyễn Thị Phương

	
	



